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tôi  bạn
đại từ

 anh ấy

cô ấy  nó  chúng tôi / chúng ta

các bạn  họ  cái gì

ai  ở đâu  tại sao

làm sao  cái nào  lúc nào

sau đó  nếu  thật sự

nhưng  bởi vì  không
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siya (lalaki)  ikaw  ako

tayo  ito  siya (babae)

ano  sila  kayo

bakit  saan  sino

kailan  alin  paano

talaga  kung  pagkatapos

hindi  dahil  pero
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này  Tôi cần cái này  Cái này giá bao nhiêu?

đó
vật

 tất cả  hoặc

và  biết  Tôi biết

Tôi không biết  nghĩ  đến

đặt  lấy  tìm

nghe  làm việc  nói chuyện

cho  thích  giúp đỡ
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Magkano ito?  Kailangan ko ito  ito

o  lahat  iyon

Alam ko  alamin  at

dumating  mag-isip  Hindi ko alam

hanapin  kumuha  ilagay

magsalita  magtrabaho  makinig

tumulong  gustuhin  magbigay
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yêu  gọi  chờ đợi

Tôi thích bạn  Tôi không thích cái này  Bạn có yêu tôi không?

Tôi yêu bạn  không  một

hai  ba  bốn

năm  sáu  bảy

tám  chín  mười

mười một  mười hai  mười ba
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maghintay  tumawag sa telepono  magmahal

Mahal mo ba ako?  Hindo ko gusto ito  Gusto kita

1  0  Mahal kita

4  3  2

7  6  5

10  9  8

13  12  11
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mười bốn  mười năm  mười sáu

mười bảy  mười tám  mười chín

hai mươi  mới  cũ

ít  nhiều  bao nhiêu?
đại cương

bao nhiêu?
số

 sai  chính xác

xấu  tốt  hạnh phúc

ngắn  dài  nhỏ
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16  15  14

19  18  17

luma  bago  20

magkano?  marami  kaunti

tama  mali  ilan?

masaya  mabuti  masama

maliit  mahaba  maikli
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lớn
to

 đó
địa điểm

 đây

phải  trái  xinh đẹp

trẻ  già  xin chào

hẹn gặp lại  được  bảo trọng nhé

đừng lo  tất nhiên  chúc ngày tốt lành

chào  bái bai  tạm biệt

xin làm phiền  xin lỗi  cảm ơn bạn
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dito  doon  malaki

maganda  kaliwa  kanan

kumusta  matanda  bata

mag-ingat  ok  kita tayo mamaya

magandang araw  siyempre  huwag mag-alala

paalam  paalam  kumusta

salamat  paumanhin  pasintabi
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làm ơn  Tôi muốn cái này  bây giờ

buổi chiều  buổi sáng
9:00-11:00

 ban đêm

buổi sáng
6:00-9:00

 buổi tối  buổi trưa

nửa đêm  giờ  phút

giây  ngày  tuần

tháng  năm  thời gian

ngày tháng  ngày hôm kia  hôm qua
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ngayon  Gusto ko ito  pakisuyo

gabi  umaga  hapon

tanghali  gabi  umaga

minuto  oras  hatinggabi

linggo  araw  segundo

oras  taon  buwan

kahapon  ang araw bago ang kahapon  petsa
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hôm nay  ngày mai  ngày kia

thứ hai
ngày

 thứ ba
ngày

 thứ tư
ngày

thứ năm  thứ sáu  thứ bảy

chủ nhật  Ngày mai là thứ bảy  cuộc đời

đàn bà  đàn ông  tình yêu

bạn trai  bạn gái  bạn
danh từ

hôn
danh từ

 tình dục  trẻ em
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sa makalawang araw  bukas  ngayong araw

Miyerkules  Martes  Lunes

Sabado  Biyernes  Huwebes

buhay  Bukas ay Sabado  Linggo

mahal  lalaki  babae

kaibigan  nobya  nobyo

anak  pagtatalik  halik
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em bé  con gái
đại cương

 con trai
đại cương

mẹ  ba  má
mẹ

cha  cha mẹ  con trai
gia đình

con gái
gia đình

 em gái  em trai

chị gái  anh trai  đứng

ngồi  nằm xuống  đóng

mở
cửa

 thua  thắng
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batang lalaki  batang babae  sanggol

nanay  tatay  nanay

anak na lalaki  mga magulang  tatay

nakakabatang kapatid na
lalaki  nakakabatang kapatid na

babae  anak na babae

tumayo  kuya  ate

isara  magsinungaling  umupo

manalo  matalo  buksan
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chết  sống
động từ

 bật

tắt  giết  làm bị thương

chạm  xem  uống

ăn  đi bộ  gặp

đặt cược  hôn
động từ

 đi theo

cưới  trả lời  hỏi

câu hỏi  công ty  kinh doanh
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buksan  mabuhay  mamatay

saktan  patayin  patayin

uminom  manood  hawakan

makipagkita  lumakad  kumain

sumunod  halikan  tumaya

magtanong  sumagot  magpakasal

negosyo  kompanya  tanong
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việc làm  tiền  điện thoại

văn phòng  bác sĩ  bệnh viện

y tá  cảnh sát
người

 tổng thống

màu trắng  màu đen  màu đỏ

màu xanh da trời  màu xanh lá cây  màu vàng

chậm  nhanh  vui vẻ

không công bằng  công bằng  khó
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telepono  pera  trabaho

ospital  doktor  opisina

presidente  pulis  nars

pula  itim  puti

dilaw  lunti  asul

nakakatawa  mabilis  mabagal

mahirap  makatarungan  may kinikilingan
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dễ  Cái này khó  giàu

nghèo  khỏe  yếu

an toàn  mệt mỏi  tự hào

no bụng  bệnh  khỏe mạnh

tức giận  thấp
đại cương

 cao
đại cương

thẳng  mỗi / mọi  luôn luôn

thực ra  lần nữa  đã
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mayaman  Ito ay mahirap  madali

mahina  malakas  mahirap

mapagmalaki  pagod  ligtas

malusog  may sakit  busog

mataas  mababa  galit

lagi  bawat  tuwid

handa na  uli  sa totoo
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ít hơn  phần lớn  nhiều hơn

Tôi muốn nhiều hơn  không có  rất

động vật  con lợn  con bò

con ngựa  con chó  con cừu

con khỉ  con mèo  con gấu

con gà  con vịt  con bướm

con ong  con cá  con nhện
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mas  karamihan  mas kaunti

napaka  wala  Gusto ko pa

baka  baboy  hayop

tupa  aso  kabayo

oso  pusa  unggoy

paruparo  pato  manok

gagamba  isda  bubuyog
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con rắn  ở ngoài  ở trong

xa  gần  bên dưới

bên trên  bên cạnh  phía trước

phía sau  ngọt  chua

lạ  mềm  cứng

đáng yêu  ngu ngốc  điên khùng

bận rộn  cao
người

 thấp
người



© 2025 Flashcardo.com 28 www.flashcardo.com/tl

sa loob  sa labas  ahas

ibaba  malapit  malayo

harapan  katabi  itaas

maasim  matamis  likuran

matigas  malambot  kakaiba

baliw  tanga  kyut

pandak  matangkad  abala
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lo lắng  ngạc nhiên  ngầu

cư xử tốt  ác độc  khéo léo

lạnh  nóng  đầu

mũi  tóc  miệng

tai  mắt  bàn tay

bàn chân  tim  não

kéo  đẩy  ấn
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mahinahon  nagulat  balisa

matalino  masama  mabuti ang pagkilos

ulo  mainit  malamig

bibig  buhok  ilong

kamay  mata  tainga

utak  puso  paa

pindutin  itulak  hilahin
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đánh  bắt  chiến đấu

ném  chạy
động từ

 đọc

viết  sửa chữa  đếm

cắt  bán  mua

trả  học  mơ

ngủ  chơi  ăn mừng

nghỉ ngơi  thưởng thức  dọn dẹp
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makipaglaban  saluhin  tamaan

basahin  tumakbo  itapon

bilangin  ayusin  isulat

bumili  magbenta  putulin

managinip  pag-aralan  magbayad

magdiwang  maglaro  matulog

maglinis  magsaya  magpahinga
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trường học  nhà ở  cửa

chồng  vợ  đám cưới

người  xe hơi  nhà

thành phố  số  hai mươi mốt

hai mươi hai  hai mươi sáu  ba mươi

ba mươi mốt  ba mươi ba  ba mươi bảy

bốn mươi  bốn mươi mốt  bốn mươi bốn
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pintuan  bahay  paaralan

kasal  asawang babae  asawang lalaki

tahanan  kotse  tao

21  numero  lungsod

30  26  22

37  33  31

44  41  40
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bốn mươi tám  năm mươi  năm mươi mốt

năm mươi lăm  năm mươi chín  sáu mươi

sáu mươi mốt  sáu mươi hai  sáu mươi sáu

bảy mươi  bảy mươi mốt  bảy mươi ba

bảy mươi bảy  tám mươi  tám mươi mốt

tám mươi bốn  tám mươi tám  chín mươi

chín mươi mốt  chín mươi lăm  chín mươi chín
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51  50  48

60  59  55

66  62  61

73  71  70

81  80  77

90  88  84

99  95  91
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một trăm  một nghìn  mười nghìn

một trăm nghìn  một triệu  con chó của tôi

con mèo của bạn  váy của cô ấy  xe của anh ấy

quả bóng của nó  nhà của chúng tôi  đội của bạn

công ty của họ  mọi người  cùng nhau

khác  không thành vấn đề  chúc mừng

thư giãn đi  tôi đồng ý  chào mừng
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10.000  1000  100

aking aso  1.000.000  100.000

kanyang (lalaki) kotse  kanyang (babae) damit  iyong pusa

iyong koponan  ating tahanan  bola nito

sama-sama  lahat  kanilang kumpanya

tagay  hindi importante  iba

maligayang pagdating  sang-ayon ako  relaks
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không phải lo  rẽ phải  rẽ trái

đi thẳng  Hãy đi với tôi  trứng

phô mai  sữa  cá

thịt  rau  trái cây

xương
món ăn

 dầu  bánh mì

đường
món ăn

 sô cô la  kẹo

bánh bông lan  đồ uống  nước
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lumiko ka sa kaliwa  lumiko ka sa kanan  walang problema

itlog  Sumama ka sa akin  dumiretso ka

isda  gatas  keso

prutas  gulay  karne

tinapay  langis  buto

kendi  tsokolate  asukal

tubig  inumin  keyk
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nước soda  cà phê  trà

bia  rượu nho  sa lát

súp  món tráng miệng  bữa ăn sáng

bữa trưa  bữa tối  pizza

xe buýt  xe lửa  ga xe lửa

trạm dừng xe buýt  máy bay  tàu

xe tải  xe đạp  xe mô tô
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tsaa  kape  soda

salad  bino  serbesa

almusal  panghimagas  sopas

pizza  hapunan  tanghalian

istasyon ng tren  tren  bus

barko  eroplano  himpilan ng bus

motorsiklo  bisikleta  trak
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xe taxi  đèn giao thông  bãi đậu xe

đường
xe hơi

 quần áo  giày dép

áo choàng  áo len  áo sơ mi

áo khoác  âu phục  quần dài

đầm  áo phông  bít tất

áo ngực  quần lót  kính

túi xách  ví tiền  ví
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paradahan ng sasakyan  ilaw sa trapiko  taksi

sapatos  kasuutan  daan

kamiseta  panlamig  amerikana

pantalon  suit  dyaket

medyas  kamiseta  bestida

salamin  salawal  bra

pitaka  lukbutan  handbag
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nhẫn  mũ  đồng hồ đeo tay

túi  Bạn tên gì?  Tên của tôi là David

Tôi 22 tuổi  Bạn có khoẻ không?  Bạn có ổn không?

Nhà vệ sinh ở đâu vậy?  Tôi nhớ bạn  mùa xuân

mùa hè  mùa thu  mùa đông

tháng một  tháng hai  tháng ba

tháng tư  tháng năm  tháng sáu
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relo  sumbrero  singsing

Ang pangalan ko ay David  Ano ang pangalan mo?  bulsa

Okay ka lang ba?  Kumusta ka?  Ako ay dalawampu't-
dalawang taong gulang.

tagsibol  Miss na kita  Saan ang palikuran?

taglamig  taglagas  tag-init

Marso  Pebrero  Enero

Hunyo  Mayo  Abril
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tháng bảy  tháng tám  tháng chín

tháng mười  tháng mười một  tháng mười hai

mua sắm  hóa đơn  chợ

siêu thị  tòa nhà  căn hộ

trường đại học  nông trại  nhà thờ

nhà hàng  quán bar  phòng thể dục

công viên  nhà vệ sinh
đại cương

 bản đồ
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Setyembre  Agosto  Hulyo

Disyembre  Nobyembre  Oktubre

pamilihan  bayarin  shopping

apartment  gusali  supermarket

simbahan  bukid  unibersidad

gym  bar  restawran

mapa  palikuran  parke
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xe cứu thương  cảnh sát
đại cương

 súng

lính cứu hỏa
đại cương

 quốc gia  ngoại ô

ngôi làng  sức khỏe  dược phẩm

tai nạn  bệnh nhân  phẫu thuật

viên thuốc  sốt  cảm lạnh

vết thương  cuộc hẹn  ho

cổ  mông  vai
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baril  pulis  ambulansiya

labas ng bayan  bansa  mga bumbero

gamot  kalusugan  nayon

operasyon  pasyente  aksidente

sipon  lagnat  tableta

ubo  appointment  sugat

balikat  puwit  leeg
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đầu gối  chân  tay

bụng  ngực  lưng

răng  lưỡi  môi

ngón tay  ngón chân  dạ dày

phổi  gan  dây thần kinh

thận  ruột  màu sắc

màu cam  màu xám  màu nâu
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braso  binti  tuhod

likod  suso  tiyan

labi  dila  ngipin

tiyan  daliri ng paa  daliri

nerbiyo  atay  baga

kulay  bituka  bato

kayumanggi  kulay-abo  kahel
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màu hồng  nhàm chán  nặng

nhẹ  cô đơn  đói bụng

khát nước  buồn  dốc

bằng phẳng  tròn  vuông

hẹp  rộng  sâu

nông  lớn
rất

 bắc

đông  nam  tây



© 2025 Flashcardo.com 54 www.flashcardo.com/tl

mabigat  nakakainip  kalimbahin

gutom  nalulumbay  magaan

matarik  malungkot  uhaw

parisukat  bilog  patag

malalim  malawak  makitid

hilaga  malaki  mababaw

kanluran  timog  silangan
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bẩn  sạch sẽ  đầy

trống rỗng  đắt  rẻ

tối  sáng  quyến rũ

lười biếng  dũng cảm  hào phóng

đẹp trai  xấu xí  ngớ ngẩn

thân thiện  tội lỗi  mù

say  ướt  khô
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puno  malinis  marumi

mura  mahal  walang laman

maalindog  maliwanag  madilim

mapagbigay  matapang  tamad

hangal  pangit  makisig

bulag  may sala  palakaibigan

tuyo  basa  lasing
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ấm áp  ồn ào  yên tĩnh

im lặng  nhà bếp  phòng tắm

phòng khách  phòng ngủ  vườn

gara  tường  tầng hầm

nhà vệ sinh
nhà ở

 cầu thang  mái nhà

cửa sổ
tòa nhà

 dao  tách

ly  đĩa  cốc
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tahimik  malakas  mainit-init

banyo  kusina  tahimik

hardin  silid-tulugan  sala

silong  pader  garahe

bubong  hagdan  palikuran

tasa  kutsilyo  bintana

tasa  plato  baso
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thùng rác  tô  bộ tivi

bàn
văn phòng

 giường  gương

vòi hoa sen  ghế sô pha  ảnh

đồng hồ  bàn
nhà

 ghế
nhà

hồ bơi
vườn

 chuông  hàng xóm

thất bại  chọn  bắn

bình chọn  rơi xuống  bảo vệ
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telebisyon  mangkok  basurahan

salamin  kama  mesa

litrato  sopa  paliguan

upuan  mesa  orasan

kapitbahay  kampanilya  palanguyan

bumaril  pumili  mabigo

ipagtanggol  mahulog  bumoto
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tấn công  trộm  đốt

cứu  hút thuốc  bay

mang theo  khạc nhổ  đá
động từ

cắn  thở  ngửi

khóc  hát  cười mỉm

cười  lớn lên  co lại

tranh luận  đe dọa  chia sẻ
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sunugin  nakawin  umatake

lumipad  manigarilyo  iligtas

sipain  dumura  buhatin

amuyin  huminga  kumagat

ngumiti  kumanta  umiyak

lumiit  lumaki  tumawa

ibahagi  manakot  makipagtalo
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cho ăn  trốn  cảnh báo

bơi  nhảy  lăn

nâng  đào  sao chép

giao hàng  tìm kiếm  luyện tập

đi du lịch  vẽ  tắm vòi sen

mở
khóa

 khóa  rửa

cầu nguyện  nấu ăn  sách
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magbabala  magtago  magpakain

gumulong  tumalon  lumangoy

kopyahin  humukay  buhatin

magsanay  hanapin  ihatid

maligo  magpintura  maglakbay

maghugas  magkandado  magbukas

aklat  magluto  magdasal
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thư viện  bài tập về nhà  bài thi

bài học  khoa học  lịch sử

nghệ thuật  tiếng Anh  tiếng Pháp

cây bút  bút chì  ba phần trăm

thứ nhất  thứ hai
2

 thứ ba
3

thứ tư
4

 kết quả  hình vuông

hình tròn  diện tích  nghiên cứu
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pagsusulit  takdang-aralin  aklatan

kasaysayan  agham  aralin

Pranses  Ingles  sining

3%  lapis  panulat

ikatlo  ikalawa  una

parisukat  resulta  ikaapat

pananaliksik  area  bilog
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bằng cấp  cử nhân  thạc sĩ

x nhỏ hơn y  x lớn hơn y  áp lực

bảo hiểm  nhân viên
công ty

 bộ phận

lương  địa chỉ  lá thư

thuyền trưởng  thám tử  phi công

giáo sư  giáo viên  luật sư

thư ký  trợ lý  thẩm phán
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master  bachelor  titulo

istres  x > y  x < y

departamento  kawani  seguro

liham  tirahan  suweldo

piloto  detektib  kapitan

abogado  guro  propesor

hukom  kawani  sekretarya
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giám đốc  quản lý  đầu bếp

tài xế taxi  tài xế xe buýt  tội phạm

người mẫu  nghệ sĩ  số điện thoại

tín hiệu  ứng dụng  trò chuyện

tập tin  url  địa chỉ email

trang mạng  thư điện tử  điện thoại di động

pháp luật  nhà tù  chứng cớ
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kusinero  tagapamahala  direktor

kriminal  tsuper ng bus  tsuper ng taksi

numero ng telepono  artista  modelo

chat  app  signal

email address  url  salansan

mobile phone  email  website

ebidensiya  kulungan  batas
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tiền phạt  nhân chứng  tòa án

chữ ký  thua lỗ  lợi nhuận

khách hàng  số tiền  thẻ tín dụng

mật khẩu  máy rút tiền  bể bơi

điện  máy ảnh  đài radio

quà tặng  cái chai  cái túi

chìa khóa  búp bê  thiên thần
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korte  testigo  multa

kita  lugi  lagda

credit card  halaga  kliyente

palanguyan  cash machine  password

radyo  kamera  kuryente

bag  bote  regalo

anghel  manika  susi
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lược  kem đánh răng  bàn chải đánh răng

dầu gội  kem thoa  khăn giấy

son môi  truyền hình  rạp chiếu phim

tin tức  ghế
rạp chiếu phim

 vé

màn chiếu  âm nhạc  sân khấu

khán giả  hội họa  trò đùa

bài báo  báo chí  tạp chí
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sepilyo  tutpeyst  suklay

tisyu  krema  siyampu

sinehan  telebisyon  lipistik

tiket  upuan  balita

entablado  musika  screen

biro  pagpinta  mga manonood

magasin  pahayagan  artikulo
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quảng cáo  thiên nhiên  tro

lửa  kim cương  mặt trăng

Trái Đất  mặt trời  ngôi sao

hành tinh  vũ trụ  bờ biển
biển

hồ  rừng  sa mạc

đồi núi  đá
danh từ

 con sông

thung lũng  núi  đảo
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abo  kalikasan  patalastas

buwan  diyamante  apoy

bituin  araw  mundo

baybayin  Sandaigdigan  planeta

disyerto  gubat  lawa

ilog  bato  burol

isla  bundok  lambak
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đại dương  biển  thời tiết

băng  tuyết  bão táp

mưa  gió  thực vật

cây  cỏ  hoa hồng

hoa  chất khí  kim loại

vàng  bạc  Bạc rẻ hơn vàng

Vàng đắt hơn bạc  ngày lễ  thành viên
người
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panahon  dagat  karagatan

bagyo  niyebe  yelo

halaman  hangin  ulan

rosas  damo  puno

metal  gaas  bulaklak

Ang pilak ay mas mura sa
ginto  pilak  ginto

miyembro  holiday  Ang ginto ay mas mahal sa
pilak
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khách sạn  bờ biển
cát

 khách

sinh nhật  Giáng sinh  Năm Mới

Lễ Phục sinh  chú  cô

bà nội  ông nội  bà ngoại

ông ngoại  tử vong  phần mộ

ly hôn  cô dâu  chú rể

một trăm linh một  một trăm linh năm  một trăm mười
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bisita  dalampasigan  hotel

Bagong Taon  Pasko  kaarawan

tiya  tiyo  Pasko ng Pagkabuhay

lola  lolo  lola

libingan  kamatayan  lolo

lalaking ikakasal  babaing ikakasal  diborsiyo

110  105  101



© 2025 Flashcardo.com 81 www.flashcardo.com/tl

một trăm năm mươi mốt  hai trăm  hai trăm linh hai

hai trăm linh sáu  hai trăm hai mươi  hai trăm sáu mươi hai

ba trăm  ba trăm linh ba  ba trăm linh bảy

ba trăm ba mươi  ba trăm bảy mươi ba  bốn trăm

bốn trăm linh bốn  bốn trăm linh tám  bốn trăm bốn mươi

bốn trăm tám mươi bốn  năm trăm  năm trăm linh năm

năm trăm linh chín  năm trăm năm mươi  năm trăm chín mươi lăm
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202  200  151

262  220  206

307  303  300

400  373  330

440  408  404

505  500  484

595  550  509
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sáu trăm  sáu trăm linh một  sáu trăm linh sáu

sáu trăm mười sáu  sáu trăm sáu mươi  bảy trăm

bảy trăm linh hai  bảy trăm linh bảy  bảy trăm hai mươi bảy

bảy trăm bảy mươi  tám trăm  tám trăm linh ba

tám trăm linh tám  tám trăm ba mươi tám  tám trăm tám mươi

chín trăm  chín trăm linh bốn  chín trăm linh chín

chín trăm bốn mươi chín  chín trăm chín mươi  con hổ
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606  601  600

700  660  616

727  707  702

803  800  770

880  838  808

909  904  900

tigre  990  949



© 2025 Flashcardo.com 85 www.flashcardo.com/tl

con chuột  con chuột cống  con thỏ

con sư tử  con lừa  con voi

con chim  con gà trống choai  con chim bồ câu

con ngỗng  côn trùng  con bọ

con muỗi  con ruồi  con kiến

con cá voi  con cá mập  con cá heo

con ốc sên  con ếch  thường xuyên
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kuneho  daga  daga

elepante  asno  leon

kalapati  katyaw  ibon

surot  insekto  gansa

langgam  langaw  lamok

lumba-lumba  pating  balyena

madalas  palaka  suso
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ngay lập tức  đột ngột  mặc dù

thể dục dụng cụ  quần vợt  chạy
danh từ

đạp xe  đánh golf  trượt băng

bóng đá  bóng rổ  bơi lội

lặn  đi bộ đường dài  Vương quốc Anh

Tây Ban Nha  Thụy sĩ  Ý

Pháp  Đức  Thái Lan
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kahit na  bigla  agad

takbuhan  tenis  himnastiko

iskeyting sa yelo  golp  pagbibisikleta

paglangoy  basketbol  sipaang bola

Nagkakaisang Kaharian  pag-hike  pagsisid

Italya  Suwisa  Espanya

Taylandiya  Alemanya  Pransiya
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Singapore  Nga  Nhật Bản

Israel  Ấn Độ  Trung Quốc

Hoa Kỳ  Mexico  Canada

Chile  Brazil  Argentina

Nam Phi  Nigeria  Ma Rốc

Libya  Kenya  Algeria

Ai Cập  New Zealand  Úc
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Hapon  Rusya  Singapore

Tsina  Indiya  Israel

Kanada  Mehiko  Estados Unidos ng Amerika

Arhentina  Brasil  Tsile

Moroko  Niherya  Timog Aprika

Alherya  Kenya  Libya

Australya  Bagong Silandiya  Ehipto
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Châu Phi  Châu Âu  Châu Á

Châu Mỹ  mười lăm phút  nửa tiếng

bốn mươi lăm phút  một giờ  hai giờ năm phút

ba giờ mười phút  bốn giờ mười lăm  năm giờ hai mươi

sáu giờ hai mươi năm  bảy giờ rưỡi  tám giờ ba mươi lăm

mười giờ kém hai mươi  mười một giờ kém mười năm  mười hai giờ kém mười

một giờ kém năm  một giờ sáng  hai giờ chiều
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Asya  Europa  Aprika

kalahating oras  sangkapat ng isang oras  Amerika

2:05  1:00  tatlong-kapat ng isang oras

5:20  4:15  3:10

8:35  7:30  6:25

11:50  10:45  9:40

alas dos ng hapon  ala una ng umaga  12:55
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tuần trước  tuần này  tuần sau

năm ngoái  năm nay  năm sau

tháng trước  tháng này  tháng sau

ngày một tháng một năm hai
nghìn mười bốn  ngày hai mươi lăm tháng hai

năm hai nghìn linh ba  
ngày mười hai tháng tư năm

một nghìn chín trăm tám
mươi tám

ngày mười ba tháng mười
năm một nghìn tám trăm

chín mươi chín
 

ngày ba mươi tháng chín
năm một nghìn chín trăm

linh bảy
 ngày mười hai tháng mười

hai năm hai nghìn

trán  nếp nhăn  cằm

má
cơ thể

 râu  lông mi
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sa susunod na linggo  ngayong linggo  nakaraang linggo

susunod na taon  ngayong taon  nakalipas na taon

susunod na buwan  ngayong buwan  nakaraang buwan

1988-04-12  2003-02-25  2014-01-01

2000-12-12  1907-09-30  1899-10-13

baba  kulubot  noo

pilik-mata  balbas  pisngi
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lông mày  eo  gáy

lồng ngực  ngón cái  ngón tay út

ngón tay đeo nhẫn  ngón tay giữa  ngón tay trỏ

cổ tay  móng tay  gót chân

xương sống  cơ bắp  xương
cơ thể

bộ xương  xương sườn  đốt sống

bàng quang  tĩnh mạch  động mạch
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batok  baywang  kilay

hinliliit  hinlalaki  dibdib

hintuturo  hinlalato  palasinsingan

sakong  kuko  pulso

buto  kalamnan  gulugod

bertebra  tadyang  kalansay

malaking ugat  ugat  pantog
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âm đạo  tinh trùng  dương vật

tinh hoàn  mọng nước  cay

mặn  sống
tính từ

 luộc

nhút nhát  tham lam  nghiêm khắc

điếc   
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titi  tamod  puki

mainit  makatas  itlog ng bayag

pinakuluan  hilaw  maalat

mahigpit  sakim  mahiyain

  bingi


